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THÔNG BÁO 

Kết quả Giải Bơi, Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;  

- Các Trường Trung học phổ thông;  

- Các Trường phổ thông nhiều cấp; 

- Các Đơn vị trực thuộc 

- Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện. 

 

Căn cứ Thông báo số 703/TB-BGDĐT ngày 28/6/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Kết quả Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022; Thông 

báo số: 715/TB-BGDĐT ngày 28/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kết 

quả Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 (Văn bản gửi kèm), 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả như sau: 

1. Kết quả tham dự Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải Bơi học sinh phổ 

thông toàn quốc năm 2022 từ ngày 08/6/2022 đến 13/6/2022 tại Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. 

Tham dự Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 có 26 đơn vị 

với sự tham gia của 700 vận động viên (trong đó Hải Phòng có 59 vận động 

viên), tham gia tranh tài ở 70 bộ huy chương của 3 cấp Tiểu học, Trung học cở 

sở, Trung học phổ thông. 

- Kết quả toàn đoàn: Đoàn vận động viên Hải Phòng đứng Hạng Ba toàn 

đoàn với 252 điểm xếp sau đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

- Kết quả thi đấu chi tiết từng nội dung: Tổng số vận động viên tham dự: 

59 em; Trong đó có 31 VĐV nam, 28 VĐV nữ; khối THPT có 12 VĐV, khối 

THCS có 34 VĐV, khối TH có 13 VĐV tham gia thi đấu ở 59 nội dung. Sau 3 

ngày thi đấu, đoàn Hải Phòng xuất sắc đoạt 5 huy chương vàng, 3 huy chương 

bạc, 9 huy chương đồng. (Có bản kết quả chi tiết kèm theo) 

2. Kết quả tham dự Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 

2022 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Giải Điền kinh học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2022 từ ngày 10/6/2022 đến 17/6/2022 tại Sân vận 

động Tự Do, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
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Tham dự Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 có 29 

đơn vị với sự tham gia của 440 vận động viên (trong đó Hải Phòng có 31 vận 

động viên), tham gia tranh tài ở 56 bộ huy chương của 3 cấp Tiểu học, Trung 

học cở sở, Trung học phổ thông. 

- Kết quả toàn đoàn: Đoàn vận động viên Hải Phòng đứng Hạng Ba toàn 

đoàn với 206 điểm xếp sau đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên - Huế. 

- Kết quả thi đấu chi tiết từng nội dung: Tổng số vận động viên tham dự: 

31 em; Trong đó có 23 VĐV nam, 08 VĐV nữ; khối THPT có 14 VĐV, khối 

THCS có 15 VĐV, khối TH có 02 VĐV tham gia thi đấu ở 26 nội dung. Sau 4 

ngày thi đấu, đoàn Hải Phòng xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng, 4 huy chương 

bạc, 5 huy chương đồng. (Có bản kết quả chi tiết kèm theo) 

Căn cứ kết quả Giải Bơi, Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc 

năm 2022, đề nghị các cơ sở giáo dục kịp thời tổ chức khen thưởng động viên, 

khuyến khích cho các học sinh đạt thành tích tại các giải thể thao nói trên theo 

quy định. 

Trân trọng! 

 
  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - GĐ, PGĐ Phạm Quốc Hiệu; 

  - Lưu: VT, CTrTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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DANH SÁCH 

Kết quả Giải Bơi, Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGDĐT ngày       tháng      năm 2022  

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

          1. Giải Bơi 

TT Họ và tên Đơn vị Tóm tắt thành tích 

1 Bùi Khánh Chi  

Lớp 8B14, Trường THCS  

Trần Phú, quận Lê Chân,  

Hải Phòng 

- Huy chương Vàng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

- Huy chương Vàng nội 

dung 100m Bơi Tự do 

- Huy chương Đồng nội 

dung 50m Bơi Tự do 

2 
Bùi Nguyễn Hà 

Phương 

Lớp 8B1, Trường THCS  

Võ Thị Sáu, quận Lê Chân,  

Hải Phòng 

- Huy chương Đồng nội 

dung 50m Bơi Ngửa 

- Huy chương Đồng nội 

dung 100m Bơi Ngửa 

3 Bùi Thế Hiển 

Lớp 7C5, Trường THCS 

 Lê Chân, quận Lê Chân,  

Hải Phòng 

- Huy chương Bạc nội dung 

100m Bơi Ếch 

- Huy chương Đồng nội 

dung 50m Bơi Ếch 

4 
Đặng Quang 

Thành 

Lớp 8, Trường THCS  

Chu Văn An,  

quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

- Huy chương Đồng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

5 Diêu Cẩm Diệp 
Lớp 10A8, Trường THPT  

Thăng Long, Hải Phòng 

- Huy chương Đồng nội 

dung 100m Bơi Ếch 

6 
Đinh Thị Anh 

Thư 

Lớp 7A4, Trường THCS  

Vạn Sơn, quận Đồ Sơn,  

Hải Phòng 

- Huy chương Đồng nội 

dung 50m Bơi Ếch 

7 
Đỗ Tô Khánh 

Linh 

Lớp 9A2, Trường THCS 

 Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, 

 Hải Phòng 

- Huy chương Vàng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

- Huy chương Đồng nội 

dung 200m Bơi Tự do 

8 
Lương Quốc 

Hùng 

Lớp 9A1, Trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở và  

Trung học phổ thông Vinschool 

Imperia, Hải Phòng 

- Huy chương Đồng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

9 Nguyễn Duy Hiệp Lớp 8C7, Trường THCS  - Huy chương Đồng nội 
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Chu Văn An, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

10 Nguyễn Hà Chi 

Lớp 8C2, Trường THCS  

Tô Hiệu, quận Lê Chân, 

 Hải Phòng 

- Huy chương Vàng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

- Huy chương Vàng nội 

dung 200m Bơi Tự do 

11 
Nguyễn Mạnh 

Toàn 

Lớp 8B, Trường THCS  

Trần Phú, quận Lê Chân, 

 Hải Phòng 

- Huy chương Đồng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

- Huy chương Đồng nội 

dung 50m Bơi Tự do 

12 Phạm Gia Huy 

Lớp 8C6, Trường THCS  

Tô Hiệu, quận Lê Chân,  

Hải Phòng 

- Huy chương Vàng nội 

dung 50m Bơi Ngửa 

- Huy chương Bạc nội dung 

100m Bơi Ngửa 

- Huy chương Đồng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

13 Phạm Tiến Thành 

Lớp 8B4, Trường THCS  

Trần Phú, quận Lê Chân, 

 Hải Phòng 

- Huy chương Đồng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

14 
Phùng Thị Hà 

Như 

Lớp 9A8, Trường THCS  

Trần Phú, quận Lê Chân, 

 Hải Phòng 

- Huy chương Vàng nội 

dung 50m Bơi Ếch 

15 
Vũ Hồng Khánh 

Linh 

Lớp 8C6, Trường THCS  

An Đà, quận Ngô Quyền, 

 Hải Phòng 

- Huy chương Vàng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

- Huy chương Đồng nội 

dung 50m Bơi Tự do 

16 Vũ Yến Nhi 

Lớp 8A4, Trường THCS 

Hùng Vương, quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

- Huy chương Vàng nội 

dung tiếp sức 4 x 50m Bơi 

Tự do 

 

 

  

2. Giải Điền kinh 

 

 

 

1 
Trần Thùy 

Dương 

Lớp 5D, Trường Tiểu học Ngọc 

Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng 

- Huy chương Đồng nội 

dung Toàn năng nữ Tiểu 

học 

2 
Hoàng Thị Hồng 

Nhung  

Lớp 8C2, Trường THCS 

Nguyễn Đình Chiểu,  

- Huy chương Vàng - Chạy 

100m nữ Trung học cơ sở - 
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quận Ngô Quyền, Hải Phòng Nâng cao 

- Huy chương Đồng - Nhảy 

xa nữ Trung học cơ sở - 

Nâng cao 

3 Hà Đức Mạnh 

Lớp 9A4, Trường THCS  

Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

- Huy chương Đồng - Nhảy 

cao nam Trung học cơ sở 

4 
Nguyễn Văn 

Hưng 

Lớp 8C2, Trường THCS 

Nguyễn Đình Chiểu,  

quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

- Huy chương Bạc - Nhảy 

cao nam Trung học cơ sở - 

Nâng cao 

- Huy chương Đồng - Nhảy 

xa nam Trung học cơ sở - 

Nâng cao 

5 
Ngô Thị Phương 

Thúy 

Lớp 6A3, Trường THCS 

Nguyễn Đình Chiểu,  

quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

- Huy chương Vàng - Nhảy 

cao nữ Trung học cơ sở - 

Nâng cao 

6 Trịnh Anh Tuấn 

Lớp 8C2, Trường THCS 

Nguyễn Đình Chiểu,  

quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

- Huy chương Bạc - Nhảy 

xa nam Trung học cơ sở - 

Nâng cao 

7 Đỗ Khôi Nguyên 

Lớp 10A, Trung tâm GDNN-

GDTX quận Ngô Quyền, 

 Hải Phòng 

- Huy chương Đồng - Chạy 

100m nam Trung học phổ 

thông - Nâng cao 

8 
Nguyễn Trung 

Quốc 

Lớp 11B, Trung tâm GDNN-

GDTX quận Ngô Quyền,  

Hải Phòng 

- Huy chương Bạc - Nhảy 

cao nam Trung học phổ 

thông - Nâng cao 

9 Lại Thị Phương 
Lớp 11B3, Trường THPT  

Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng 

- Huy chương Bạc - Nhảy 

xa nữ Trung học phổ thông 
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